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	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ CÔNG THƯƠNG

Số:        /BC-SCT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điện Biên, ngày      tháng 12 năm 2025



BÁO CÁO
Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia vào dự thảo Hồ sơ Quyết địnhban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;
Thực hiện Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận đăng ký xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong năm 2025;
Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 2502/SCT-QLTT ngày 17 tháng 11 năm 2025 về việc xin ý kiến tham gia vào hồ sơ dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Đến nay đã nhận được 39 ý kiến tham gia bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị. Sở Công Thương tổng hợp báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia, cụ thể như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị nhất trí với nội dung dự thảo
Có 32 cơ quan, đơn vị nhất trí với nội dung dự thảo, trong đó:
a) 06 các Sở, ban, ngành: Thanh tra tỉnh; Y tế; Tài chính; Nội vụ; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên; Xây Dựng.
b) 26 UBND cấp xã: Mường Mùn; Sam Mứn; Chà Tở; Nậm Nèn; Tủa Thàng; Nà Tấu; Tủa Chùa; Phình Giàng; Xa Dung; Mường Pồn; Pú Nhi; Thanh Yên; Tuần Giáo; Nà Hỳ; Na Sang; Chiềng Sinh; Thanh Nưa; Núa Ngam; Mường Lay; Mường Nhà; Sín Thầu; Búng Lao; Pa Ham; Thanh An; Quài Tở; Sính Phình.
2. Các cơ quan, đơn vị có ý kiến tham gia đề nghị chỉnh sửa, bổ sung
Có 07 các Sở, ban, ngành có ý kiến tham gia đề nghị chỉnh sửa, bổ sung dự thảo, gồm: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;  Dân tộc và Tôn giáo; Thuế tỉnh Điện Biên; Chi cục Hải Quan Khu vực VII; Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Môi trường.
Sở Công Thương tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia để bổ sung, hoàn thiện dự thảo (tại Phụ lục chi tiết đính kèm theo).
Trên đây là báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị đối với dự thảo Hồ sơ Quyết định ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Điện Biên./.

	Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/c);
- Các Sở ngành thành viên
Ban Chỉ đạo 389 tỉnh:
- Sở Dân tộc và Tôn giáo;
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên;
- UBND các xã, phường:
- Lưu: VT, QLTT.
	
	GIÁM ĐỐC






Vũ Hồng Sơn
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Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia đối với dự thảo hồ sơ Quyết định ban hành
Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
trên địa bàn tỉnh Điện Biên
(Kèm theo Báo cáo số:             /BC-SCT ngày      /12/2025 của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên)

	NHÓM VẤN ĐỀ HOẶC ĐIỀU, KHOẢN
	
CHỦ THỂ 
GÓP Ý
	

NỘI DUNG GÓP Ý
	

NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH

	

Điều 3 của dự thảo Quyết định
	
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 4439/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 21/11/2025)  
	
Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung cơ quan “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên” vào Điều 3 để phù hợp với Điều 7 của Quy chế. Đồng thời, bổ sung thành phần tại phần “Nơi nhận”.
	
Sở Công Thương xin tiếp thu, chỉnh sửa một phần, do:
Tại gạch đầu dòng thứ nhất phần Nơi nhận đã ghi “Như Điều 3”, trong đó đã có cơ quan “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên”.

	
Phần Nơi
nhận của
dự thảo
Quyết định
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 4439/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 21/11/2025)  
	
Phần “Nơi nhận” đề nghị bỏ “Cổng TTĐT tỉnh”, “Trung tâm Công báo tỉnh”, bổ sung thành phần nhận “Trung Tâm Thông tin - Hội nghị - Nhà khách tỉnh Điện Biên.
	

Sở Công Thương xin tiếp thu, chỉnh sửa.

	
Điểm c khoản 1 Điều 2 dự thảo
Quy chế
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 4439/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 21/11/2025)  
	
Tại điểm c khoản 1 Điều 2 đề nghị bỏ cụm từ “trực thuộc tỉnh” vì quy chế này thực hiện trên phạm vi tỉnh Điện Biên.
	

Sở Công Thương xin tiếp thu, chỉnh sửa.

	

Điểm c, d khoản 7 Điều 5 dự thảo Quy chế
	
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 4439/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 21/11/2025)  
	Đề nghị cơ quan soạn thảo chuyển cụm từ “xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm được nhập khẩu, xuất bản, in và phát hành trái phép” sau cụm từ “hệ thống bưu chính” tại điểm c khoản 7 Điều 5 và toàn bộ quy định tại điểm d khoản 7 Điều 5 (Sở Khoa học và Công nghệ) thành nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Lý do: Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	


Sở Công Thương xin tiếp thu, chỉnh sửa.


	
Khoản 8 Điều 5 dự thảo Quy chế
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 4439/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 21/11/2025)  
	Đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 5 như sau: 
“8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương trong công tác quản lý, kiểm tra, …theo quy định của pháp luật.
b) Phối hợp, hỗ trợ các ngành chức năng công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.
c) Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong việc xuất bản, in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm không có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước; nhập khẩu, xuất bản, in và phát hành trái phép.
d) Phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí; Cổng/trang thông tin điện tử; hệ thống thông tin cơ sở tổ chức tuyên truyền về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, những tác động xấu đối với kinh tế xã hội của hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả.”
	Sở Công Thương xin tiếp thu, chỉnh sửa một phần, cụ thể:
- Chuyển cụm từ “xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm được nhập khẩu, xuất bản, in và phát hành trái phép” sau cụm từ “hệ thống bưu chính” tại điểm c khoản 7 Điều 5 và toàn bộ quy định tại điểm d khoản 7 Điều 5 (Sở Khoa học và Công nghệ) thành nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Sở Công Thương xin giữ nguyên quy định tại điểm b khoản 8 Điều 5 dự thảo và giải trình như sau: 
Dự thảo đã quy định cụ thể, đúng nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp, hỗ trợ các ngành chức năng về nghiệp vụ trong giám định các loại văn hóa phẩm, các loại hàng hóa thuộc chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

	
Bản so sánh, thuyết minh dự thảo Quyết định
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 4439/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 21/11/2025)  
	
Trên cơ sở tham gia ý kiến vào Dự thảo Quy chế, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, điều chỉnh, bổ sung đảm bảo sự thống nhất trong nội dung của các văn bản dự thảo trình UBND tỉnh
	

Sở Công Thương xin tiếp thu, chỉnh sửa.

	




Khoản 3 Điều 5 dự thảo Quy chế
	



Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Công văn số 1856/BCH-NV ngày 21/11/2025)
	Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung cụm từ “Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng” vào trước cụm từ “Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh” tại tên Khoản 3 Điều 5 dự thảo Quy chế.
 Lý do: Căn cứ Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 18/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Điện Biên  (đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh là Phó Trưởng ban). Đồng thời tại Quyết định số 1424/QĐ-TM ngày 14/6/2025 của Bộ Tổng tham mưu về ban hành biẻu tổ chức biên chế Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố (đồng chí Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên).
	




Sở Công Thương xin tiếp thu, chỉnh sửa.

	
Khoản 11 Điều 5 dự thảo Quy chế
	
Sở Dân tộc và Tôn giáo (Công văn số 1353/SDTTG-VP ngày 26/11/2025)
	Đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh lại một số câu từ và bổ sung thêm đối tượng là các tổ chức tôn giáo tại khoản 11 Điều 5 của dự thảo Quy chế như sau: “Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, nhất là đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không tiếp tay vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.”.
Lý do: Để đảm bảo đầy đủ, đúng theo chức năng nhiệm vụ của Sở Dân tộc và Tôn giáo.
	

Sở Công Thương xin tiếp thu, chỉnh sửa.

	

Điểm a khoản 13 Điều 5 dự thảo Quy chế
	

Thuế tỉnh Điện Biên (Công văn số 499/DBI-KTr ngày 25/11/2025)
	Tại điểm a khoản 13 Điều 5 đề nghị sửa đổi nội dung: “Chủ trì thanh tra, kiểm tra và giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách” thành “Chủ trì kiểm tra và giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách”.
Lý do: Theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Thuế tỉnh Điện Biên.
	


Sở Công Thương xin tiếp thu, chỉnh sửa.

	
Điểm b khoản 13 Điều 5 dự thảo Quy chế
	
Thuế tỉnh Điện Biên (Công văn số 499/DBI-KTr ngày 25/11/2025)
	Tại điểm b khoản 13 Điều 5 đề nghị sửa đổi nội dung: “Quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng” thành “Quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng”.
Lý do: Theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Thuế tỉnh Điện Biên.
	
Sở Công Thương xin tiếp thu, chỉnh sửa.

	
Điểm a khoản 3 Điều 5 dự thảo Quy chế
	Chi cục Hải Quan Khu vực VII (Công văn số 2343/HQKV7-KSHQ ngày 25/11/2025)
	

Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung cụm từ “Hải quan (nếu đối tượng vi phạm vẫn nằm trong địa bàn kiểm soát Hải quan)” vào sau cụm từ “báo ngay cho cơ quan” tại Điểm a khoản 3 Điều 5.

	

Sở Công Thương xin tiếp thu, chỉnh sửa.

	Điểm a Khoản 12 Điều 5 dự thảo Quy chế
	Chi cục Hải Quan Khu vực VII (Công văn số 2343/HQKV7-KSHQ ngày 25/11/2025)
	
Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung cụm từ “xuất nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh” vào sau cụm từ “hàng hoá” tại đoạn đầu điểm a khoản 12 Điều 5.
	
Sở Công Thương xin tiếp thu, chỉnh sửa.

	
Dự thảo Quy chế
	Sở Khoa học và Công nghệ (Công văn số 2927/SKHCN-TĐC ngày 21/11/2025)
	Đề nghị cơ quan soạn thảo thống nhất sử dụng cụm từ “các Sở, ban, ngành tỉnh” hay “các sở, ngành tỉnh” để đảm bảo đúng với tình hình thực tế và thống nhất với cụm từ đã sử dụng tại dự thảo Quyết định. Ví dụ: Tại mục a khoản 2 Điều 1, mục b, khoản 1 Điều 2…
	Sở Công Thương xin tiếp thu, chỉnh sửa: Thống nhất sử dụng cụm từ “các Sở, ban, ngành tỉnh” để đảm bảo đúng với tình hình thực tế và thống nhất với cụm từ đã sử dụng tại Điều 3 dự thảo Quyết định.

	

Dự thảo Quy chế
	Sở Khoa học và Công nghệ (Công văn số 2927/SKHCN-TĐC ngày 21/11/2025)
	

Đề nghị cơ quan soạn thảo thống nhất cách viết: “Uỷ ban nhân dân các xã, phường” hay là
“UBND các xã, phường”.
	Sở Công Thương xin tiếp thu, chỉnh sửa: Thống nhất sử dụng cách viết và sử dụng cụm từ “Uỷ ban nhân dân cấp xã” trong toàn bộ dự thảo Quy chế, để bảo đảm ngắn gọn, xúc tích và tính chính xác của văn bản quy phạm pháp luật.

	

Khoản 3 Điều 3 dự thảo Quy chế
	

Sở Khoa học và Công nghệ (Công văn số 2927/SKHCN-TĐC ngày 21/11/2025)
	Tại khoản 3 Điều 3: Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét chỉnh sửa lại đảm bảo ngắn gọn, xúc tích mà vẫn đầy đủ nội dung. Có thể sửa như sau: “Chỉ đạo các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các xã, phường rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả”.
	


Sở Công Thương xin tiếp thu, chỉnh sửa.

	
Điểm c khoản 7 Điều 5 dự thảo Quy chế
	Sở Khoa học và Công nghệ (Công văn số 2927/SKHCN-TĐC ngày 21/11/2025)
	Tại điểm c khoản 7 Điều 5: Đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ chức năng, nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ đối với công tác “xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm được nhập khẩu, xuất bản, in và phát hành trái phép”; bỏ mục d khoản 7 Điều 5. Bởi vì, từ ngày 01/3/2025 chức năng, nhiệm vụ này đã chuyển cho Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch.
	

Sở Công Thương xin tiếp thu, chỉnh sửa.

	Điểm a khoản 4 Điều 5 dự thảo Quy chế
	
Sở Nông nghiệp và Môi trường (Công văn số 5134/SNNMT-PTNTKTHT ngày 24/11/2025)
	Đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 5 như sau: “Chỉ đạo cơ quan Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển, tàng trữ và tiêu thụ gỗ lậu, động vật, các sản phẩm động vật hoang dã, quý hiếm và những loài thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm; Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc phụ lục CITES.”. 
	


Sở Công Thương xin tiếp thu, chỉnh sửa.




